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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
 

Đồng Bá Hướng, Giám đốc Dự án 
Nguyễn Văn Phái, Điều phối viên  kỹ thuật 

Hoàng Xuyên, Điều phối viên  kỹ thuật 
Mai Văn Cầm, Điều phối viên  thực địa 

Nguyễn Đức Tùng, Điều phối viên  thực địa 
Phan Thị Minh Hiền, Kế toán 

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Thư ký hành chính 
 
 

VIỆN VỆ SINH VÀ DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG 
 

Nguyễn Trần Hiển, Điều phối viên  kỹ thuật 
Nguyễn Anh Tuấn, Điều phối viên  kỹ thuật 

Nguyễn Thanh Long, Điều phối viên  kỹ thuật 
Phạm Hồng Thắng, Kỹ thuật viên xét nghiệm 
Hoàng Thanh Hà, Kỹ thuật viên xét nghiệm 

 
 

THU THẬP SỐ LIỆU 
 
Đội 1: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 22 địa bàn của Hà Nội, và bao gồm: 
 

Phạm Văn Tân   Đội trưởng 
Lê Thanh Huyền   Hiệu đính viên 
Hoàng Văn Thức   Điều tra viên 
Đặng Hồng Hà   Điều tra viên 
Trần Văn Cây    Điều tra viên 
Trần Hồng Loan   Điều tra viên 

 
Đội 2: Đội này có trách nhiệm điều tra và lấy mẫu máu tại 18 địa bàn của Hải Phòng, và bao gồm: 

 
Phan Xuân Liễu   Đội trưởng 
Phạm Thị Lý    Hiệu đính viên 
Hoàng Xuân An   Điều tra viên 
Nguyễn Thu Hà   Điều tra viên 
Mang Quang Đại   Điều tra viên 
Nguyễn Thị Hằng   Điều tra viên 
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Đội 3: Đội này có trách nhiệm điều tra và lấy mẫu máu tại 17 địa bàn của Hải Phòng, và bao 
gồm: 
 

Đỗ Minh Dưỡng    Đội trưởng 
Đỗ Bích Ngọ    Hiệu đính viên 
Đoàn Quang Sơn   Điều tra viên 
Lê Thị Ngọc    Điều tra viên 
Lương Hữu Đồng   Điều tra viên 
Mai Thị Thanh   Điều tra viên 

 
Đội 4: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 22 địa bàn của Quảng Ninh, và bao gồm: 
 

Vũ Huy Tưởng   Đội trưởng 
Phạm Thị Lam    Hiệu đính viên 
Lê Đức Quân    Điều tra viên 
Nguyễn Thị Hành   Điều tra viên 
Lê Văn Dũng    Điều tra viên 
Phạm Thị Thanh   Điều tra viên 

 
Đội 5: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 21 địa bàn ở 9 tỉnh sau: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, 
Hoà Bình, Hà Tây, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, và bao gồm: 
 

Mai Công Thành   Đội trưởng 
Nguyễn Thị Đào   Hiệu đính viên 
Nguyễn Quốc Vượng   Điều tra viên 
Vũ Thị Xuân    Điều tra viên 
Đặng Viết Hiền   Điều tra viên 
Nguyễn Thu Hương   Điều tra viên 

 
Đội 6: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 21 địa bàn ở 9 tỉnh sau: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào 
Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, và bao gồm: 
 

Lê Mạnh Hùng    Đội trưởng 
Lê Thị Rôm                Hiệu đính viên 
Nguyễn Văn Cổn   Điều tra viên 
Vương Thị Hằng Nga   Điều tra viên 
Phạm Ngọc Ninh   Điều tra viên 
Lê Thị Thu Hà    Điều tra viên 
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Đội 7: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 21 địa bàn ở 9 tỉnh sau: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, và bao 
gồm: 
 

Chu Văn Tiến     Đội trưởng 
Tô Thị Oanh     Hiệu đính viên 
Nguyễn Xuân Diệu   Điều tra viên 
Nguyễn Thị Thanh Thuỳ  Điều tra viên 
Nguyễn Văn Ngọc   Điều tra viên 
Lê Thị Thu Nga   Điều tra viên 

 
Đội 8: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 21 địa bàn ở 7 tỉnh sau: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, 
Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, và bao gồm: 
 

Nguyễn Văn Minh   Đội trưởng 
Lê Thị Hoàng Anh   Hiệu đính viên 
Văn Công Cảnh   Điều tra viên 
Trần Hoàng Anh   Điều tra viên 
Nguyễn Khắc Cường   Điều tra viên 
Nguyễn Thị Thoan   Điều tra viên 

 
Đội 9: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 20 địa bàn ở 8 tỉnh sau: Phú Yên, Khánh Hoà, Gia Lai, 
Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, và bao gồm: 
 

Nguyễn Quang Tại   Đội trưởng 
Nguyễn Thị Hồng Loan  Hiệu đính viên 
Nguyễn Văn Thông   Điều tra viên 
Nguyễn Thị Bình   Điều tra viên 
Hồ Ngọc Quang   Điều tra viên 
Nguyễn Thị Phương   Điều tra viên 

 
Đội 10: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 22 địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh, và bao gồm: 
 

Phan Đắc Lộc    Đội trưởng 
Nguyễn Thị Kim Lai   Hiệu đính viên 
Võ Thanh Sang   Điều tra viên 
Nguyễn Thị Lệ   Điều tra viên 
Nguyễn Ngọc Đỉnh   Điều tra viên 
Võ Lệ Phượng    Điều tra viên 
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Đội 11: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 23 địa bàn ở 9 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bình 
Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, và bao gồm: 
 

Nguyễn Hữu Ba   Đội trưởng 
Sầm Thị Hà    Hiệu đính viên 
Phạm Văn Huy   Điều tra viên 

 Trần Thị Ngà    Điều tra viên 
Nguyễn Thành Long   Điều tra viên 
Đỗ Thị Lụa    Điều tra viên 
 

Đội 12: Đội này có trách nhiệm điều tra tại 23 địa bàn ở 9 tỉnh: Vĩnh Long, Đồng Tháp, An 
Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, và bao gồm: 
 

Lê Thành Sơn    Đội trưởng 
Nguyễn Hải Yến   Hiệu đính viên 
Danh Thanh Toàn   Điều tra viên 

 Bùi Thị Nhưng   Điều tra viên 
Lê Đăng Thanh Phong  Điều tra viên 
Nguyễn Cúc Phương   Điều tra viên 

 
 

CHUYÊN GIA CỦA ORC MACRO 
 

Bernard Barrère, Điều phối viên Dự án 
Kia I. Reinis, Chuyên gia điều tra 

Ruilin Ren, Chuyên gia thiết kế mẫu 
Guillermo Rojas, Chuyên gia xử lý số liệu 

Noureddine Abderrahim, Chuyên gia xử lý số liệu 
Sidney Moore, Hiệu đính 

Kaye Mitchell, Nhân viên Chế bản 
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